PHÒNG GD & ĐT TÂN HIỆP            KỲ THI CHỌN HS GIỎI VÒNG HUYỆN

           Đề chính thức                                                 Năm học: 2015 – 2016

                                                                                         Môn: Vật Lý 

                                                           Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

CÂU HỎI: 
Bài 1 (3 điểm) 
[image: image1.wmf]'
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Hai xe máy A và B chuyển động đều trên cùng một đường thẳng. Nếu hai xe chuyển động ngược chiều thì cứ sau 2 phút khoảng cách giữa chúng giảm đi 3 km. Nếu hai xe chuyển động cùng chiều thì cứ sau 10 giây khoảng cách giữa chúng lại giảm đi 50m. Tính vận tốc của mỗi xe.

[image: image38.wmf]A

Bài 2 (3 điểm)
a) Nếu bỏ qua ma sát thì vật B phải có khối lượng tối thiểu là bao nhiêu ?

b) Trên thực tế để kéo vật A đi lên đều người ta phải treo vật B có khối lượng 
[image: image48.bmp] bằng 3 kg. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng.      
Bài 3 (4 điểm) 
Một bình nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng M = 300g và có nhiệt độ 
[image: image2.wmf]1

t

=250C. Người ta rót vào đó 
[image: image3.wmf]1

m

= 200g nước ở nhiệt độ 
[image: image4.wmf]2

t

= 320C, đồng thời thả vào đó một miếng thép có khối lượng 
[image: image5.wmf]2

m

= 100g, có nhiệt độ 920C. Xác định nhiệt độ cuối cùng của nước. Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.k; nước là 4200J/kg.k; thép là 460J/kg.k

Bài 4 (3 điểm) 

Đặt vật AB = 5cm vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự OF = 10cm, cách thấu kính một khoảng OA = 25cm
a) Vẽ ảnh của vật?

b) Tính độ lớn của ảnh?

Bài 5 (4 điểm)

Một dây điện trở R1 bằng Nikelin có chiều dài l = 10m tiết diện S = 0,1mm2 điện trở suất [image: image6.wmf]r

= 0,4.10-6[image: image7.wmf]W

m, điện trở R2 = 10[image: image8.wmf]W

.

a) Mắc nối tiếp hai điện trở trên rồi mắc vào hiệu điện thế U = 36V. Tính cường độ dòng điện trong mạch và công suất tiêu thụ của mỗi điện trở.

b) Mắc thêm một điện trở R3 song song với điện trở R2 thì cường độ dòng điện qua R1 lớn gấp 5 lần cườn độ dòng điện qua R2. Tính điện trở R3 và công suất tiêu thụ trên đoạn mạch. 
Bài 6 (3 điểm)

Một bóng đèn ghi 120V- 60W được sử dụng với mạng điện có hiệu điện thế 220V.

a) Cần phải mắc điện trở R với đèn ra sao để đèn sáng bình thường? Tính giá trị của điện trở R.

b) Tìm hiệu suất của cách sử dụng trên .

c) Tính nhiệt lượng tỏa ra trên bóng đèn trong 2 giờ.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN HIỆP
HƯỚNG DẪN CHẤM  THI – ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN VẬT LÍ NĂM HỌC 2015-2016
	Câu
	Nội dung – Yêu cầu
	Điểm

	1

(3đ)
	Gọi vận tốc xe 1 và 2 là v1 và v2 (tính bằng m/s).

+ Khi 2 xe đi ngược chiều:

Quãng đường xe 1 và xe 2 đi được trong 2 phút lần lượt là: 

       S1 = 120.v1                              (1) 

         S2 = 120.v2
                     (2)

Khoảng cách giữa 2 vật giảm đi 3km => S1 + S2 = 3000             (3)

Thay (1), (2) vào (3): 120v1 + 120.v2 =  3000  
[image: image9.wmf]Û

 v1 + v2 = 25   (4)
+ Khi 2 xe đi cùng chiều: 

Quãng đường xe 1 và xe 2 đi được trong 10 giây lần lượt là
                                          
[image: image10.wmf]'

1

S

= 10.v1                           (5) 
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S

= 10.v2                           (6)
Khoảng cách giữa chúng giảm 50 m  => 
[image: image12.wmf],
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S
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-

=  50           (7)
Thay (5), (6) vào (7): 10v1 - 10.v2 = 50  
[image: image13.wmf]Û

 v1 – v2 = 5       (8)
Từ (4) và (8) suy ra: v1 = 15m/s; v2  = 10m/s.
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(3đ)
	a) Do không có ma sát nên ta có:
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 b) Khi có ma sát, công có ích là công nâng vật mA lên độ cao DE, ta có:

       A1 = PA. DE = 10. mA. DE = 10. 10. 1 = 100 (J)



Công toàn phần để đưa vật lên theo phương nghiêng là: A = F. CD

Do A chuyển động đều nên F = P/B   (với F là lực kéo của dây)

Vậy: A = P/B. CD = 10. m/B . CD = 10. 3. 4 = 120 (J)



Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là:
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(4đ)
	Gọi t là nhiệt độ cuối cùng của nước (củng là nhiệt độ của nhiệt lượng kế và miếng thép)


[image: image18.wmf];;

ndt

ccc

 lần lượt là nhiệt dung riêng của nước, đồng, thép

Nhiệt lượng thu vào để nhiệt lượng kế và nước nóng lên từ 250C đến t0C là


[image: image19.wmf]1
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= 0,3.380(t-25) + 0,2.4200(t-32) = 954t - 29730

Nhiệt lượng do miếng thép tỏa ra khi nguội từ 920C xuống t0C là:
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Ta có phương trình cân bằng nhiệt: 

      Qtv = Qtr
 ( 954t - 29730 = 4232 - 46t

=> t= 33,9620C
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(3đ)
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AOB và 
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A'OB' đồng dạng: ta có
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      Hai tam giác đồng dạng OIF' và A'B'F':
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    (vì OI = AB)  hay 
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<=> d(d' - f) = fd'  Thay số vào ta được 25(d’-10)= 10d’ hay d’=16,67 (2)

     Thay (2) vào (1) ta được A’B’= (5 .16,67): 25= 3,38
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      Vậy ảnh của AB có độ lớn 3,38cm
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(4đ)
	a) Tìm R1: R1=
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b) Tìm Rtđ: Rtđ=R1+R2=40+10=50(
[image: image27.wmf]W

).

Tìm I: I=
[image: image28.wmf]td
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Tìm P1: P1=I2.R1=0,722.40=20,736(W).

Tìm P2: P2=I2.R2=0,722.10=5,184(W).

Ta có: I1=5I2

I1=I2+I3 
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 I3=I1-I2=5I2-I2=4I2


[image: image30.wmf]3

2222

3

232

R

II.RR

10

R2,5()

RI4I44

=Þ====W

.

Tìm Rtđ: Rtđ=R1+
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Tìm P: P=
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(3đ)
	a) Do Uđm của đèn nhỏ hơn U mạng điện nên ta phải mắc điện trở nối tiếp vào đèn, khi đèn sáng bình thường, dòng điện qua mạch đúng bằng dòng điện định mức của đèn. [image: image33.png]


               

                     I = Iđm= 
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Điện trở toàn mạch lúc này là:

      Rtđ = 
[image: image35.wmf]W
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  Mà     Rtđ = Rđ + R

  Với    Rđ =  
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 Từ đó:  R = Rtđ – Rđ = 440 – 240 = 200  Ω

b) Công suất có ích là công suất tiêu thụ của đèn:

        P1 = Pđm = 60 W

     Công suất toàn phần là công suất của mạch điện:

           P = U.I = 220 . 0,5 =  110 W

     Từ đó hiệu suất của mạch điện là:
            H = 
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c) Nhiệt lượng tỏa ra trên bóng đèn trong 2h là:
     Q = I2.Rđ.t = 0,52. 240.2.3600 = 432 000J
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Lưu ý: HS có thể giải bài toán bằng nhiều cách khác nhau, nếu đúng vẫn chấm điểm tuyệt đối theo thang điểm.
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Người ta kéo vật A (có khối lượng mA = 10kg) chuyển động đều đi lên mặt phẳng nghiêng bằng một vật B như hình vẽ. Biết chiều dài mặt phẳng nghiêng CD = 4m và chiều cao mặt phẳng nghiêng DE bằng 1m. Dây kéo có khối lượng không đáng kể.   
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